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THÔNG TƯ  

H         X   Đ  H  H   H  T    L     T         S    H       H V  

       H S       V        S  H  H       

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về s n  uất 

và cung ứng s n phẩm, dịch vụ công ích; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 

ti t và hư ng d n thi hành một số điều của Lu t  iá; 

Theo đề nghị của  ụ trư ng  ụ Lao động - Tiền  ương; 

Bộ trư ng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hư ng d n  ác định chi phí 

tiền  ương trong giá s n phẩm, dịch vụ công ích s  dụng vốn ng n sách nhà nư c  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

T                                                                                   ệ          

                                            ố                      sau đ y g i t t  à s n 

phẩm, dịch vụ công ích                                            ố                        

                                      B                                                  

 ố 130/2013/ Đ-        16       10     2013                                           

                        

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

                               ệ                                ;                           

                                 ệ                         ệ                                    

                                                                                       T     

        

Điều 3. C n cứ  ác định chi ph  tiền lư ng trong giá sản phẩm  dịch vụ c ng  ch 



1  T                                                                                         

                                                                        ệ                      

                           :          H                               H                   

                     ;            H                                 H                  ;      

         ; T          ố             ố ;     T          ố                 ố ;         

                        ệ                              

2  Đ                    B                                                                  

                                                                                        

3  T                                                                      ệ                 

                                       ệ  ố                                ệ       ệ  ố     

                              ệ                                                         

                       ệ  ố                                 ù  ;                              

                                                                                ò   ỏ          

  ệ                              Hệ  ố         ệ  ố                                          

                               ệ                                                          

                                               T             

Điều 4. Định mức lao động 

1  T                              ệ            B                                              

                                      ù                                                     

                                             ệ                                                  

                  

2           ố                        ệ                                     ệ   ố            

          ã                                                                                    

                                               

3  T              2015                   ệ                                                 

           1 Đ                                                                             

             2015                     ã                                                  

2014.  

Điều 5. Xác định tiền lư ng của các loại lao động trong giá sản phẩm  dịch vụ c ng  ch 

1  T                                         ;                          ệ                      

                                                                             : 

V   = T       x 
(Hcb + Hpc) x MLcs x (1 + H  ) +  Đ      +  Đkhác 

(1) 
26 ngày 

T       : 

a) V                                                                                 ; 



b) T            ố                                                           B                 

                                     ệ                            ; 

c) Hcb     ệ  ố                      ệ                                                  B   

                                                     ệ  ố                                  

                                                   T           ; 

d) Hpc     ệ  ố                                                                 :              

  ọ                     ;                ;                 ;                  ệ         ệ ; 

               ;              ú      ệ  ố                                                      

                          T           ; 

    Lcs                                                          ỳ          01       7     

2013                     1 150 000     /                                   ố 66/2013/ Đ-CP 

     27       6     2013                                         ố                        

              ũ       ; 

e) H       ệ  ố                                        B                                   

                                 ệ  ố 1 2  ố                     ù    ;            ệ  ố 0 9 

 ố                     ù     ;            ệ  ố 0 7  ố                     ù                    

 ệ  ố 0 5  ố                     ù    V   

Đ              ù                V             ệ                                  ố         ù   

                               01       01     2015         ệ                  ố 

103/2014/ Đ-        11       11     2014               ; 

f   Đ                   ữ                                            ệ      ; 

    Đkhác                                                                    ệ        

2  T                                                               : 

Vql = Tql      x 
TLcb +  Đ      +  Đkhác 

(2) 
26 ngày 

T       : 

a) Vql là                                                                            Đố          

                                                                 B  X                       

                                                  ; 

b) Tql          ố                                                         B                 

                                     ệ                            ; 



c) TLcb                                                                  B                 

                                                                                   V     

                      T           ;  

    Đ                   ữ                                          ệ      ; 

    Đkhác                                                                  ệ        

3  Đố                                           ù                                       ệ       

             ò   ỏ                                                                          

               1          2 Đ            B                                                   

       ố            B  L        - T              Xã                                         

 ố         

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1  T        ệ      B                                    

                                                                                       1  Đ    

4 T           ; 

   Q                                                ố                                         

   ; 

   T                                   ệ                                                      

  ệ                                                   ã                                         

                                                 B         ố 1                   T        

           B  L        - T              Xã                31       3           

2  T        ệ                    ệ                             

                           T                             B                                   

 ố                                                                                                 

                                                           B                              

                                       ;  

   X                                                         ố                               

       ệ                            ;        ệ                                                

                ;  

   Đ                         ệ                                                                

              ú                                                                               

         B         ố 2                   T                B                              

                31       01            

3  T        ệ      B  L        - T              Xã     



   T                   B                                        ệ                            

                                                  3  Đ    5 T           ; 

   T                              B                                  ;                      ệ  

       ệ                   T             

Điều 7. Điều  hoản thi h nh 

1  T                 ệ                          01       9     2015  

2  V ệ                                                                                     

T                        ệ         : 

   Đố                                                               ệ                           

  ệ       L                                        ;  

   Đố                                                               ệ                           

  ệ                    Đ    23            ố 130/2013/ Đ-        16       10     2013     

                                     ;  

   Đố                                                                    ệ                      

       ệ                    Đ    28            ố 130/2013/ Đ-        16       10     2013 

                                            

3                   ệ   ữ                                             ữ             ệ      

                                         T                                      ệ            

      ố                                                                          ố         

                                       ã      B                                             

                                       

Trong quá trình        ệ                ắ                                                    

B  L        - T              Xã                                        /  

  

  

Nơi nhận: 
- T                    T                  ;   
- V     ò   Q ố     ; V     ò               c; 

- V     ò            ; 

- V     ò   T                         Đ   ; 
-     B                 B                   ; 

- V     ò   B Đ TW      ò      ố          ũ  ; 

- HĐ    UB                 ố            TW; 
- Tò               ố     ; 

- V ệ                     ố     ;  

-                   ;   
-         TW         H            ;  

- S  LĐTBXH  S  T                       ố            TW;  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Minh Huân 



-     T                          T                       ệ ; 

-                       ã    ; 
-                      V ệ     ;   

-                       B  T       ; 

- Công báo; 
- W                    ; 

- W           B  LĐTBXH; 

- L  : VT  V  LĐTL   

  

PHỤ LỤC 

HỆ S  L       H   Ấ  L       Ứ  L             L Ạ  L   ĐỘ   ĐỂ X   

Đ  H T    L     T         S    H       H V         H  

 Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội  

I. LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP SẢN XUẤT 

1. In tiền giấy v  các giấy tờ có giá; sản  uất tiền  im loại 

NHÓM      V Ệ  
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV V VI VII 

   Đ                             ọ  

          
1,75 2,24 2,71 3,22 3,87     

                                     ;     

                   
1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80 

2. V n hóa   uất bản  th ng tin truyền th ng  S n  uất chương trình phát thanh, truyền hình 

phóng sự, tài  iệu chuyên đề, phim truyện, thời sự, tài  iệu, khoa h c, phim phục vụ cho thi u nhi; 

Dịch vụ phát thanh truyền hình trên mạng internet phục vụ người  iệt Nam   nư c ngoài; Xuất 

b n sách giáo khoa, sách và tạp chí phục vụ gi ng dạy và h c t p,  uất b n b n đồ, sách, báo 

chính trị,  uất b n tạp chí, tranh  nh, sách báo phục vụ đồng bào d n tộc thiểu số   

 HÓ       V Ệ  
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV V VI VII 

a) Nhóm I  điều kiện  ao động bình 

thường  
1,45 1,71 2,03 2,39 2,83 3,34 3,95 

b) Nhóm II  điều kiện  ao động nặng 

nh c, độc hại, nguy hiểm  
1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 

c) Nhóm III  điều kiện  ao động đặc biệt 

nặng nh c, độc hại, nguy hiểm  
1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 



3. Dược phẩm  S n  uất thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm đặc biệt 

nguy hiểm có kh  năng   y truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ  ệ t  vong cao hoặc chưa rõ tác 

nh n g y bệnh; Các s n phẩm chi t tách từ huy t tương theo quy mô công nghiệp   

 HÓ       V Ệ  
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV V VI VII 

a) Nhóm I  điều kiện  ao động bình 

thường  
1,45 1,71 2,03 2,39 2,83 3,34 3,95 

b) Nhóm II  điều kiện  ao động nặng 

nh c, độc hại, nguy hiểm  
1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 

c) Nhóm III  điều kiện  ao động đặc biệt 

nặng nh c, độc hại, nguy hiểm  
1,85 2,18 2,56 3,01 3,54 4,17 4,90 

4. Địa chất   h  tượng thủy v n  đo đạc bản đồ  Hoạt động điều tra cơ b n về địa chất, khí 

tượng thủy văn, đo đạc b n đồ, tài nguyên nư c, môi trường biển, h i đ o; kh o sát, thăm dò, 

điều tra về tài nguyên đất đai, nư c, khoáng s n và các  oại tài nguyên thiên nhiên   

 HÓ       V Ệ  
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV V VI VII 

a) Nhóm I  điều kiện  ao động bình 

thường  
1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 

b) Nhóm II  điều kiện  ao động nặng 

nh c, độc hại, nguy hiểm  
1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80 

c) Nhóm III  điều kiện  ao động đặc biệt 

nặng nh c, độc hại, nguy hiểm  
2,05 2,40 2,81 3,29 3,85 4,51 5,28 

5. Quản lý  bảo trì  duy tu các c ng trình giao th ng  đê điều  n ng nghiệp  thủy lợi  thủy 

sản  Qu n  ý, b o trì hệ thống k t cấu hạ tầng đường s t quốc gia, giao thông đường bộ, đường 

thủy nội địa; Qu n  ý, duy tu công trình đê điều, công trình ph n  ũ và các công trình phòng 

chống thiên tai; Qu n  ý, khai thác, duy tu các khu neo đ u tránh trú bão cho tàu thuyền nghề 

cá; Dịch vụ h u cần nghề cá trên các vùng biển  a; S n  uất, cung ứng,  ưu giữ giống gốc c y 

trồng, giống v t nuôi, giống thủy s n, b o vệ nguồn  ợi thủy s n; S n  uất s n phẩm kích dục tố 

cho cá đẻ HC ; Qu n  ý khai thác công trình thủy  ợi; công trình thủy nông kè đá  ấn biển  

 HÓ       V Ệ  
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV V VI VII 

a) Nhóm I  điều kiện  ao động bình 

thường  
1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 

b) Nhóm II  điều kiện  ao động nặng 

nh c, độc hại, nguy hiểm  
1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 



c) Nhóm III  điều kiện  ao động đặc biệt 

nặng nh c, độc hại, nguy hiểm  
1,85 2,18 2,56 3,01 3,54 4,17 4,90 

6. Dịch vụ c ng  ch đ  thị; cung cấp điện  nước sạch  Dịch vụ: v n t i công cộng tại các đô 

thị; qu n  ý công viên, trồng và qu n  ý chăm sóc c y  anh, hoa c nh vỉa hè, đường phố, d i 

ph n cách, vòng  oay; cấp, thoát nư c đô thị; cấp điện, chi u sáng đô thị; thu gom, ph n  oại, 

    ý chất th i r n, vệ sinh công cộng, dịch vụ tang  ễ, nghĩa trang đô thị; Cung cấp điện, nư c 

sạch cho vùng s u, vùng  a, biên gi i, h i đ o   

 HÓ       V Ệ  
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV V VI VII 

a) Nhóm I  điều kiện  ao động bình 

thường  
1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 

b) Nhóm II  điều kiện  ao động nặng 

nh c, độc hại, nguy hiểm  
1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 

c) Nhóm III  điều kiện  ao động đặc biệt 

nặng nh c, độc hại, nguy hiểm  
1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80 

7. Trồng bảo vệ rừng đầu nguồn  rừng đặc dụng  rừng phòng hộ  rừng sinh thái  rừng ngập 

mặn lấn biển  

 HÓ       V Ệ  
BẬ /HỆ S  L­     

I II III IV V VI 

   T                     ệ                      

  ò                         
1,67 2,01 2,42 2,90 3,49 4,20 

     ố                                  ệ      

                  ò       ù    ú      
1,78 2,13 2,56 3,06 3,67 4,40 

   Đ                ố             1,95 2,34 2,82 3,39 4,07 4,90 

8. Dịch vụ điều h nh bay; quản lý  bảo trì cảng h ng  h ng 

 HỨ     H 
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV V 

                                      

-       2,23 2,58 3,00 3,48 4,03 

-        2,90 3,27 3,69 4,16 4,70 

-         3,80 4,20 4,63 5,11 5,65 

                             ệ       

                                      

          



                                    

-       2,00 2,35 2,76 3,24 3,80 

-        2,10 2,45 2,86 3,34 3,90 

c) An ninh, an toàn hàng không            

-       1,95 2,27 2,65 3,09 3,60 

-        2,05 2,40 2,81 3,29 3,85 

-         2,15 2,53 2,99 3,52 4,15 

                                            

-                 

+ L      2,08 2,36 2,69 3,06 3,48 

+ L       2,15 2,47 2,84 3,28 3,75 

-                  

+ L      2,68 3,00 3,35 3,75 4,18 

+ L       2,80 3,17 3,59 4,06 4,60 

-                   

+ L      3,38 3,70 4,06 4,45 4,88 

+ L       3,60 3,97 4,39 4,84 5,35 

9. Dịch vụ bảo đảm h ng hải: hoa tiêu  th ng tin duyên hải  bảo đảm an to n h ng hải; 

đóng mới  sửa chữa các phư ng tiện thủy chuyên dùng phục vụ tìm  iếm cứu nạn 

a) Hoa tiêu 

 HỨ     H 
BẬ /HỆ S  L     

I II 

-            6,16   

- H      5,19 5,75 

- H       4,16 4,68 

- H        3,30 3,73 

b) C ng nhân các trạm đèn s ng  đèn biển 

 HỨ     H 
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV V 

- Q                               1,65 2,08 2,63 3,19 3,91 



- T                              50        1,75 2,22 2,79 3,58 4,68 

- T                            50                1,93 2,39 2,95 3,80 4,92 

c) Thông tin duyên hải 

 HỨ     H 
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV V VI VII VIII 

- Khai thác viên                 

+ Trình độ cao đẳng tr   ên 2,35 2,66 3,10 3,68 4,36       

+ Trình độ trung cấp 1,93 2,39 2,80 3,30 3,91       

+ Trình độ công nh n kỹ thu t 1,60 2,01 2,44 2,85 3,30       

-                                             

+ Trình độ đại h c tr   ên 2,81 3,12 3,53 4,06 4,68       

+ Trình độ cao đẳng 2,35 2,66 3,08 3,57 4,16       

-                                         

+ Trình độ đại h c tr   ên 2,99 3,35 3,85 4,43 5,19       

+ Trình độ cao đẳng 2,51 2,88 3,37 3,97 4,68       

-                               

+ Trình độ đại h c tr   ên                 

L      2,34 2,65 2,96 3,27 3,58 3,89 4,20 4,51 

L    II 2,45 2,78 3,10 3,43 3,76 4,07 4,51 4,80 

+ Trình độ cao đẳng tr   uống                 

L      1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20   

L       1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80   

d) Đóng mới, sửa chữa các phương tiện thủy chuyên dùng phục vụ tìm kiếm cứu nạn; cơ khí, 

điện, điện tử - tin học 

 HÓ       V Ệ  
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV V VI VII 

- Nhóm I  điều kiện  ao động bình 

thường  
1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 

- Nhóm II  điều kiện  ao động nặng nh c, 

độc hại, nguy hiểm  
1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 



- Nhóm III  điều kiện  ao động đặc biệt 

nặng nh c, độc hại, nguy hiểm  
1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80 

đ) Xây dựng công trình bảo đảm an toàn hàng hải 

 HÓ       V Ệ  
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV V VI VII 

- Nhóm I  điều kiện  ao động bình 

thường  
1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 

- Nhóm II  điều kiện  ao động nặng nh c, 

độc hại, nguy hiểm  
1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 

- Nhóm III  điều kiện  ao động đặc biệt 

nặng nh c, độc hại, nguy hiểm  
1,85 2,18 2,56 3,01 3,54 4,17 4,90 

e) Thuyền viên và công nhân viên tàu trục vớt và cứu hộ, tàu thay thả phao, tàu tìm kiếm cứu 

nạn hàng hải  

 HỨ     H THE  L Ạ  T U 

BẬ /HỆ S  L     

     3000 

CV 

T  3000  V 

    4000  V 
Trên 4000 CV 

* T u trục vớt v  cứu hộ  t u thả phao 

- T             5,19 5,41 5,41 5,75 5,75 6,10 

-            4,92 5,19 5,19 5,41 5,41 5,75 

- Đ            2 4,56 4,88 4,88 5,19 5,19 5,41 

- T          2      3 4,37 4,68 4,68 4,92 4,92 5,19 

- T          3      4 4,16 4,37 4,37 4,68 4,68 4,92 

- Sĩ        ệ  4,16 4,37 4,37 4,68 4,68 4,92 

- Sĩ                          ệ              

       
3,50 3,73 3,73 3,91 3,91 4,16 

 HỨ     H  H    THE  L Ạ  T U 
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV 

- T                   2,51 2,83 3,28 3,91 

- T          ệ              ệ  2,35 2,66 3,12 3,73 

- T        2,18 2,59 3,08 3,73 

-              1,75 1,99 2,35 2,66 

-       ỡ   1,93 2,38 2,74 3,15 



 HỨ     H THE  L Ạ  T U 

BẬ /HỆ S  L     

     3000 

CV 

T  3000  V 

    4000  V 
Trên 4000 CV 

* Tìm  iếm cứu nạn h ng hải 

- T             5,45 5,68 5,68 6,04 6,04 6,41 

-            5,17 5,45 5,45 5,68 5,68 6,04 

- Đ            2 4,79 5,12 5,12 5,45 5,45 5,68 

- T          2      3       ĩ     4,59 4,91 4,91 5,17 5,17 5,45 

- T          3      4     ĩ     4,37 4,59 4,59 4,91 4,91 5,17 

- Sĩ        ệ            4,37 4,59 4,59 4,91 4,91 5,17 

- Sĩ                          ệ              

                          
3,68 3,92 3,92 4,11 4,11 4,37 

 HỨ     H  H    THE  L Ạ  T U 
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV 

- T                   2,64 2,97 3,44 4,11 

- T          ệ              ệ  2,47 2,79 3,28 3,92 

- T        2,29 2,72 3,23 3,92 

-              1,84 2,09 2,47 2,79 

-       ỡ   2,03 2,50 2,88 3,31 

                    

f) Thuyền viên và công nhân viên tàu vận tải biển, vận tải sông 

- Tàu v n t i biển, v n t i sông không theo  oại tàu 

 HỨ     H  H    THE  L Ạ  T U 
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV 

* T u vận tải biển 

+ T        2,18 2,59 3,08 3,73 

+ T                            2,51 2,93 3,49 4,16 

+ T          ệ              ệ  2,35 2,72 3,25 3,91 

+              1,75 1,99 2,35 2,66 

+       ỡ   1,93 2,38 2,74 3,15 

* T u vận tải s ng v  sang ngang 



+ T                

  n t i d c sông 1,93 2,18 2,51 2,83 

  n t i sang ngang 2,12 2,39 2,76 3,11 

+ T              ệ          

  n t i d c sông 2,05 2,35 2,66 2,99 

  n t i sang ngang 2,25 2,58 2,92 3,28 

+              1,55 1,75 2,05 2,35 

- Tàu v n t i biển theo  oại tàu 

 HỨ     H 

THEO  

L Ạ  T U 

BẬ /HỆ S  L     

     200 

GRT 

T  200 

  T     

499 GRT 

T  500 

  T     

1599 GRT 

T  1600 

  T     

5999 GRT 

T  6000 

  T     

9999 GRT 

T  10000 

  T     

lên 

+ T             4,56 4,88 4,88 5,19 5,19 5,41 5,41 5,75 6,16 6,50 6,65 7,15 

+            4,36 4,56 4,56 4,88 4,88 5,19 5,19 5,41 5,75 6,16 6,28 6,65 

+ Đ            

2 4,14 4,36 4,36 4,56 4,56 4,88 4,88 5,19 5,41 5,75 5,94 6,28 

+ T          2, 

máy 3 3,66 3,91 3,91 4,16 4,16 4,37 4,37 4,68 4,88 5,19 5,28 5,62 

+ T          3  

máy 4         3,91 4,16 4,16 4,37 4,68 4,88 5,00 5,28 

+ Sĩ        ệ          3,91 4,16 4,16 4,37 4,68 4,88 5,00 5,28 

+ Sĩ           

               ệ          3,66 3,91 3,91 4,16 4,37 4,68 4,68 5,00 

+ T        

           3,50 3,66 3,66 3,91 3,91 4,16 4,37 4,68 4,68 5,00 

- Tàu v n t i sông theo  oại tàu  

 HỨ     H THE  L Ạ  

TÀU 

BẬ /HỆ S  L     

L      L       L        L     V 

+ T             2,81 2,99 3,73 3,91 4,14 4,36 4,68 4,92 

+ Đ                   2,51 2,66 3,17 3,30 3,55 3,76 4,16 4,37 

+ T          2      2     2,66 2,81 2,93 3,10 3,55 3,76 

Ghi chú:  



Loại I:          ệ                        ọ                    5         15               ệ     

  ọ                                         5  V     15  V                 5           12 

     ; 

Loại II: T                            12           50                 ọ                     50 

                   ọ                     400               ệ                                      

15  V     150  V;  

Loại III: T                            50                100                 ọ                 

     50         150               ệ                ọ                      150              500 

                   ọ                      400         1000               ệ                        

              150  V     400  V;  

Loại IV: T                         100                 ọ                      150             

  ệ                ọ                      500                    ọ                      1000      

         ệ                                   400  V  

10. Dịch vụ bưu ch nh  viễn th ng c ng  ch  

 HỨ     H 
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV V 

   V                    1,52 1,93 2,39 2,84 3,30 

                           hát hành báo chí 1,65 2,08 2,55 3,06 3,73 

               ệ                                       

                    

1,60 2,01 2,44 2,85 3,30 

                                         ễ         

                ệ  

1,93 2,39 2,80 3,30 3,91 

                           2,18 2,55 2,98 3,50 4,16 

11. Vận chuyển  cung ứng h ng hóa v  dịch vụ thiết yếu phục vụ đồng b o miền núi  vùng 

sâu, vùng xa  

 HỨ     H 
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV V 

         HẬ  H    HÓ            

-                                         1,80 2,28 2,86 3,38 3,98 

- T       1,75 2,21 2,78 3,30 3,85 

- B    ệ                                1,75 2,15 2,70 3,20 3,75 

- B                                        

                         
1,45 1,77 2,28 2,79 3,30 



   B   XẾ            

-                   

+ Loại I 2,25 2,85 3,55 4,30   

+ Loại II 2,55 3,20 3,90 4,68   

- T        2,20 2,85 3,56 4,35   

12. Kiểm định  ỹ thuật phư ng tiện giao th ng c  giới  

 HỨ     H 
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

                 6,20 6,56 6,92 7,28 7,64 8,00             

               4,40 4,74 5,08 5,42 5,76 6,10 6,44 6,78         

         2,34 2,67 3,00 3,33 3,66 3,99 4,32 4,65 4,98       

                

      
1,65 1,83 2,01 2,19 2,37 2,55 2,73 2,91 3,09 3,27 3,45 3,63 

13. Một số chức danh c ng việc đặc thù 

a) Tàu công trình nạo vét biển 

 HỨ     H THE  L Ạ  T U 

BẬ /HỆ S  L     

T    ú         ố     

300 ³/           

800m³/h 

T    ú         ố     

800 ³/          

- T                  ú       5,19 5,41 5,41 5,75 

-                                 ố        ú  

           V  ằ             

4,92 5,19 5,19 5,41 

- Đ ệ                        ố ;               

  ố  1       ú      ;            2      3     

 ú      ;     3                  ố  2       ố   

     ú             V  ằ             

4,37 4,68 4,68 4,92 

- Đ            2      ú      ;     2           

       ố  1       ố        ú             V 

 ằ             

4,68 4,92 4,92 5,19 

- T          2       ố                   ố  2 

     ú ;            3      4      ú      ;     

3                  ố  3       ố        ú        

     V  ằ             

4,16 4,37 4,37 4,68 



- T          3       ố        ú             V 

 ằ                              ố  3      ú  

     

3,91 4,16 4,16 4,37 

- Q                                3,50 3,73 3,73 3,91 

 HỨ     H  H    THE  L Ạ  T U 
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV 

- T                   2,51 2,83 3,28 3,91 

- T          ệ     ệ      2,35 2,66 3,12 3,73 

- T               ố  2,18 2,59 3,08 3,73 

-              1,75 1,99 2,35 2,66 

-       ỡ   1,93 2,38 2,74 3,15 

b) Tàu công trình nạo vét sông 

 HỨ     H THE  L Ạ  T U 

BẬ /HỆ S  L     

T    ú       

150m³/h 

T    ú     

150 ³/      

300m³/h 

Tàu hút trên 

300 ³/         ố  

     300 ³/  

- T             3,91 4,16 4,37 4,68 4,88 5,19 

-            3,50 3,73 4,16 4,37 4,71 5,07 

- Đ ệ                 4,16 4,36 

-     2                  ố  1 3,48 3,71 4,09 4,30 4,68 4,92 

-     3                  ố  2 3,17 3,50 3,73 3,91 4,37 4,68 

-     4                  ố  3         4,16 4,36 

- Q                                        3,50 3,73 

 HỨ     H  H    THE  L Ạ  T U 
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV 

- T          ệ     ệ      2,05 2,35 2,66 2,99 

- T        1,93 2,18 2,51 2,83 

-              1,55 1,75 2,05 2,35 

-       ỡ   1,75 1,99 2,35 2,66 

                  

c) Thuyền trưởng, thuyền phó, máy 1, máy 2 của tàu, ca nô, cần cẩu nổi, búa đóng cọc nổi và 

tàu đóng cọc 



 HỨ     H 

T                           

         5 V     150 V 

T                                 

     150 V;            ;          

 ọ  

            

I II I II 

- T             3,73 3,91 4,14 4,36 

- T          1      1 3,17 3,30 3,55 3,76 

- T          2      2  2,66 2,81 2,93 3,10 

            

d) Thợ lặn  

 HỨ     H 
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV 

- T       2,99 3,28 3,72 4,15 

- T             4,67 5,27     

- T              5,75       

II. LAO ĐỘNG CHUYÊN MÔN  NGHIỆP VỤ  THỪA HÀNH  PHỤC VỤ 

1. Lao động chuyên m n  nghiệp vụ 

 HỨ     H BẬ /HỆ S  L     

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

                        

               
5,58 5,92 6,26 6,60                 

b) Chuyên viên chính, 

            
4,00 4,33 4,66 4,99 5,32 5,65             

                      2,34 2,65 2,96 3,27 3,58 3,89 4,20 4,51         

                          1,80 1,99 2,18 2,37 2,56 2,75 2,94 3,13 3,32 3,51 3,70 3,89 

2. Lao động bảo vệ  thừa h nh  phục vụ 

 HỨC DANH 
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

   B    ệ 1,65 1,99 2,40 2,72 3,09               

                 1,35 1,53 1,71 1,89 2,07 2,25 2,43 2,61 2,79 2,97 3,15 3,33 



    

                  

   

1,00 1,18 1,36 1,54 1,72 1,90 2,08 2,26 2,44 2,62 2,80 2,98 

3. Lái xe 

NHÓM XE 
BẬ /HỆ S  L     

I II III IV 

   X                           3 5               

     20     

2,18 2,57 3,05 3,60 

   X                 3 5              7 5         

         20              40     

2,35 2,76 3,25 3,82 

   X                 7 5              16 5      

            40              60     

2,51 2,94 3,44 4,05 

   X                 16 5              25      

            60              80     

2,66 3,11 3,64 4,20 

   X                 25              40         

k        80             

2,99 3,50 4,11 4,82 

   X                 40             3,20 3,75 4,39 5,15 

III. PHỤ CẤP LƯƠNG 

1                 ọ                          4    : 0 1; 0 2; 0 3    0 4          ố            

                          ệ            ệ                  ọ                                 ệ  

       ọ                       

2                      7    : 0 1; 0 2; 0 3; 0 4; 0 5; 0 7    1 0          ố                     

      ệ                                                         ệ                           

                  

3                       3    : 0 6; 0 4    0 2          ố                                    

  ệ                                            ệ                                            

    ;                                 ò           ;                                            

                                 ữ                           ắ ;      é                   

               ệ            ệ            

4                   ệ         ệ      4    : 0 5; 0 3; 0 2    0 1          ố                     

         ố        ệ                                                                           

 ố    ố                                                                                         

       ệ   ò   ỏ           ệ                                                               

5               ú      4    : 20%  30%  50%    70%                                        

                    ệ                               ã                 ố                     



           ù                 ù             ệ                  ệ                               

                     ệ                                       ú    

Đ                    ú                 1      T                                             

 ú         ệ  ố                :  

V  dụ 1:                                       ú      20%      ệ  ố                    

        3 0      ệ  ố              ú                         1                     20%   3 0 = 

0,6.  

6                 :          ố      T        ò                 ò             : 

 HỨ     H 

HỆ S   H   Ấ  

T               

            
Công ty 

   T        ò                  0,6 0,5 

                ò                  0,5 0,4 

Ghi chú:  

- Hệ  ố                           T                                    ố        ữ       

                        ò   ỏ                ệ                                           

công ty. 

- Hệ  ố                                            ố                                      ò  

     

7  Hệ  ố                       :           15%                                  ố          

                                                       

Đ        ệ  ố                                       1      T                              ệ  ố 

                              :  

V  dụ 2:                           ệ  ố                            10%      ệ  ố       

                     3 0      ệ  ố                                               1               

thành 10% x 3,0 = 0,3. 

IV. LAO ĐỘNG QUẢN LÝ  

 HỨ     H 

 Ứ  L        B   

 Triệu đồng/tháng  

T      ng ty và 

            
Công ty 



1           H                               H        

                                 
31 27 

2  T          ố         ố   30 26 

3  T                       H                            

     H                                    huyên trách, 

               ố                 ố  

27 23 

4                 25 21 

Ghi chú:  

-                     T                                    ố        ữ                     

          ò   ỏ                ệ                                           công ty. 

-                                      ố                                      ò      /  

  

Bộ/ng nh/địa phư ng (c  quan duyệt giá) 

....................  

Biểu mẫu số 1 

  

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG TRONG GIÁ SẢN PHẨM  DỊCH VỤ CÔNG 

ÍCH 

NĂM ..................  

 Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội   

Stt 

             

              

công ích 

T            ú   

                   

              

             ệ  

L             Hcb Hpc H   TLcb 
 Đ   

ca 
 Đkhác 

Vùng 

áp 

     

Ghi 

chú 

1 S          Công ty A 

- L        

          

                

- L        

chuyên môn, 

    ệ      

           

        

                

- L        

        

                



2         B Công ty B 

- L        

          

                

- L        

chuyên môn, 

    ệ      

           

        

                

- L        

        

                

3 ....................... ............................ 

- L        

          

                

- L        

chuyên môn, 

n   ệ      

           

        

                

- L        

        

                

 hi chú:  

(1) Hcb, Hpc, H  , TLcb, MLngày công   Đ          Đkhác                   Đ    5 T         ố 

26/2015/TT-BLĐTBXH  T         H                                                          

 2  Vù          :                ù                V             ệ                           

       ố         ù                                  01       01     2015         ệ            

      ố 103/2014/ Đ-        11/11/2014                 T                              

               ệ                                ù                 : S             Vù      

             

 3  T                                                     B                               

           ố 130/2013/ Đ-        16/10/2013                                           

                       

  

          , ngày      tháng      năm         

Người lập biểu 
            õ  ọ      

          , ngày      tháng      năm         

Thủ trưởng đ n vị 

                   

  

Doanh nghiệp/tổ chức (Đ n vị thực hiện) 

....................  

Biểu mẫu số 2     



  

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG TRONG GIÁ SẢN PHẨM  DỊCH VỤ CÔNG 

ÍCH 

NĂM .................. 

 Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội   

Stt 

         

          

             

ích 

L             Hcb Hpc H   TLcb  Đ       Đkhác 
Vùng áp 

     
Ghi chú 

1 S          

- L             

     

                

- L        

chuyên môn, 

    ệ           

              

                

- L             

lý 

                

2         B 

- L             

     

                

- L        

chuyên môn, 

    ệ           

              

                

- L             

lý 

                

3 ................. 

- L             

     

                

- L        

chuyên môn, 

    ệ           

              

                

- L             

lý 

                

 hi chú:  

(1) Hcb, Hpc, H  , TLcb, MLngày công   Đ          Đkhác                   Đ    5 T         ố 

26/2015/TT-BLĐTBXH  T         H                                                          



 2  Vù          :                ù                V             ệ                           

       ố         ù                                  01       01     2015         ệ            

      ố 103/2014/ Đ-        11/11/2014                 T                              

               ệ                                ù                 : S             Vù      

             

 3  T                                                     B                          theo 

           ố 130/2013/ Đ-        16/10/2013                                           

                       

  

          , ngày      tháng      năm         

Người lập biểu 
            õ  ọ      

          , ngày      tháng      năm         

Thủ trưởng đ n vị 
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